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Model No.9924DB BELT SANDER  76MM
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 911261-6 Vít dầu dù M5X40 W 1

002 343270-1 Miếng đệm ngang 1 *

002-1 347B53-3 BELT COVER O 1

003 225008-5 Dây kéo -chữ v 5-304 1

004 222010-9 Puli V 5-25L 1

005 156490-6 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh 1

C10 643603-3 Ổ chổi than 6-10 2 *

C11 643609-1 Ổ chổi than O 2

005 INC. 18

006B_ 181030-1 Than CB-100 (2 cái) 1 *

006B1 B-80298 CARBON BRUSH SET CB-100A < 1

007 643600-9 Nắp giá đỡ 2

008-1 122296-4 Cụm túi chứa bụi 1

C10 410602-8 Chốt giữ 1

009 651204-3 Công tắc SGEL115CDY 1

010C_ 523125-8 Cụm stato 220V 1 *

C10 654019-7 Lò xo bung than 30L 2 *

C20 654502-4 Mối nối không- cách nhiệt 2 *

010C1 523125-8 Cụm stato 220V O 1

C10 654019-7 Lò xo bung than 30L 2

C20 654502-4 Mối nối không- cách nhiệt 2

011 411322-7 Tấm chắn gió 1

012 211066-7 Bạc đạn 6200LLB 1

013-1 681623-9 Vòng đệm cách nhiệt 1

014C_ 513294-3 Cụm lõi ứng điện 220V 1

014C_ INC. 12,13,15,16

015 241809-3 Cánh quạt 75 1

016-1 211087-9 Bạc đạn 6200DDW 1

017 263002-9 Chốt cao su 4 1 *

018 263002-9 Chốt cao su 4 1

019-1 911270-5 Vít dầu dù M5X45 WM 2

020 411321-9 Nắp tay cầm 1

022 911158-9 Vít dầu dù M4X30 WR 3

023 257504-5 Chụp giữ mũi 6 1

024R1 691025-1 Dây nguồn 0.75-2-5.0 1 *

024R2 691587-9 Dây nguồn 0.75-2-5.0 S 1

025 682504-0 Chắn bảo vệ dây 10-85 1

026-1 687001-1 Kẹp dây 1 *

026-2 687000-3 Kẹp dây S 1

027-1 911133-5 Vít dầu dù M4X18 WR 2

028 251815-0 Ốc vít có tai vặn M6X25 1 *

028-1 265B65-3 Ốc vít có tai vặn M6X27 S 1

029 253707-9 Long đền đệm phẳng 16 1 *

030 231225-7 Lò xo nến 16 1 *

030-1 232573-7 Lò xo nến 16 S 1

031 411594-4 Đế hãm 1 *

032 815254-4 Bảng tên 9924DB 1 *

032-1 862386-8 Bảng tên 9924DB < 1



033 953106-2 Đinh tán 0-5 2 *

034 152208-3 Bộ khung thu gom bụi 1 *

034 INC. 17 *

034-1 312810-6 Khung thu gom bụi O 1 *

034-2 312E26-3 DUST COLLECTOR BRACKET O 1

035 911241-2 Vít dầu dù M5X25 W 4

036 241611-4 Cánh quạt 74 1

037 911211-1 Vít dầu dù M5X12 W 1

038 343271-9 Tấm chắn 1

039 312809-1 Nắp thu gom bụi 1 *

039-1 312E27-1 DUST COLLECTOR COVER O 1

040 911131-9 Vít dầu dù M4X18 W 2

041 253922-5 Chén đỡ 12 1

042 152104-5 Con lăn căng hoàn chỉnh 1

C10 214101-0 Ổ đệm phẳng 12 2

C20 413012-8 Tấm bọt biển 30-47 1

043 253922-5 Chén đỡ 12 1

044-1 151189-8 Khung nhôm 1 *

044-2 151189-8 Khung nhôm < 1 *

044-3 151189-8 Khung nhôm O 1 *

044-4 141R36-9 FRAME COMPLETE O 1

045 911211-1 Vít dầu dù M5X12 W 1

046 212003-4 Ổ kim 810 1

047 221193-2 Nhông xoắn 10 1

048 211066-7 Bạc đạn 6200LLB 1

049 152206-7 Nắp bánh răng hoàn chỉnh 1 *

049 INC. 55 *

049-1 312808-3 Nắp nhông trên O 1 *

049-2 312E28-9 GEAR COVER O 1

050 222011-7 Puli V 5-45 1

051 911131-9 Vít dầu dù M4X18 W 2

052 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

053 253312-2 Vòng đệm mỏng 12 2 *

053-1 253312-2 Vòng đệm mỏng 12 O 4

054 221070-8 Nhông xoắn 48 1

055 263002-9 Chốt cao su 4 1 *

056 341647-4 Miếng bần 1

057 423035-8 Tấm đệm nhám 1

058 423036-6 Đệm chì 1

059 911111-5 Vít dầu dù M4X10 W 2

060 911114-9 Vít dầu dù M4X10 WG 2

061 253922-5 Chén đỡ 12 1

062 254202-2 Chìa khóa 4 1

063 151113-1 Con lăn truyền động hoàn chỉnh 1

C10 325044-2 Trục lăn điều khiển 1

064 912227-9 Vít đầu chìm M5X18 6

065-1 155326-6 Thanh trượt mép hoàn chỉnh 1

066 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

067 325458-5 Trục con lăn căng 1

068 163104-0 Giá đỡ rulô 1

069 323634-5 Chốt phụ 1

070 231033-6 Lò xo nến 11 1



400 423036-6 Đệm chì 1

401 794239-2 Giấy chà nhám băng 76X610 (10 
cái)

1 *

401-1 D-67169 ABRASIVEBELT WOOD 76X610 O 1

402 181030-1 Than CB-100 (2 cái) 2 *

402-1 B-80298 CARBON BRUSH SET CB-100A < 2 *


